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A. TRẮC NGHIỆM (16 Câu – 4 Điểm)
Câu 1: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động 
[image: image187.png]


, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch là
A. 
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Câu 2: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của
A. các electron và hạt nhân mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
B. các electron mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
C. các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
D. các electron và ion sinh ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
Câu 3: Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Nguyên tử nhận thêm electron sẽ trở thành ion dương.
B. Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
C. Nguyên tử bị mất electron sẽ trở thành ion dương.
D. Vật nhiễm điện âm khi chỉ số electron mà nó chứa lớn hơn số proton.
Câu 4: Khi ghép n nguồn điện giống nhau nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động 
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 và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là
A. 
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và  r/n.
B. 
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và nr.
C. 
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 và nr.
D. 
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 và r/n.
Câu 5: Bản chất dòng điện trong kim loại là:
A. dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do cùng chiều điện trường.
B. dòng chuyển dời có hướng của các ion tự do cùng chiều điện trường.
C. dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do ngược chiều điện trường.
D. dòng chuyển dời có hướng của các ion tự do ngược chiều điện trường.
Câu 6:  Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường đặc trưng cho:
A. khả năng sinh công của điện trường lên điện tích q đứng yên.
B. khả năng tác dụng lực của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q.
C. khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q.
D. khả năng tác dụng lực của điện trường lên điện tích q đứng yên.
Câu 7: Điều kiện tác động làm xuất hiện cặp electron-lỗ trống trong chất bán dẫn là
A. độ ẩm của môi trường
B. siêu âm
C. âm thanh
D. ánh sáng thích hợp
Câu 8: Đơn vị đo cường độ dòng điện là
A. Ampe (
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B. Oát (
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C. Niutơn (
[image: image13.wmf]N

)
D. Jun (
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)
Câu 9: Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch
A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn
B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn
C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn
D. tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch
Câu 10: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.
D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.
Câu 11: Véc tơ cường độ điện trường 
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  do một điện tích điểm Q > 0 gây ra thì:
A. tại mỗi điểm xác định trong điện trường thì độ lớn 
[image: image16.wmf]E
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thay đổi theo thời gian.
B. luôn hướng xa Q.
C. tại mọi điểm trong điện trường thì độ lớn 
[image: image17.wmf]E
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là hằng số.
D. luôn hướng về Q.
Câu 12: Công của lực điện không phụ thuộc vào
A. hình dạng của đường đi.
B. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
C. cường độ của điện trường.
D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
Câu 13: Công thức của định luật Faraday khi tính khối lượng của chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân là
A. 
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Câu 14: Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ:
A. không đổi.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần.
D. tăng 4 lần.
Câu 15: Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì lực tương tác giữa hai điện tích được xác định bởi biểu thức nào sau đây?
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Câu 16: Công thức tính điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch là:
A. 
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B. TỰ LUẬN (4 Câu – 6 Điểm)

Câu 17: (2,0 điểm)
a.) Hai điện tích q1 = 2.10–6 C , q2 = – 2.10–6 C đặt tại hai điểm A và B trong không khí. Lực tương tác điện giữa chúng là 0,4N. Xác định khoảng cách AB. 

b.) Một điện tích thử q đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực điện tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10–4 N. Hỏi độ lớn của điện tích đó là bao nhiêu? 

Câu 18: (1,0 điểm) Một điện tích điểm di chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường 1000V/m, đi được một khoảng từ M đến N dài 5cm. Lực điện trường thực hiện được công 15.10–5J. Tính hiệu điện thế giữa 2 điểm MN và độ lớn của điện tích q đó.

Câu 19: (2,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 2 pin giống nhau được mắc song song, mỗi pin có 
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và r = 2Ω. Mạch ngoài gồm là đèn có ghi (6V - 12W) và R là biến trở có thể thay đổi được. Tính: 

a.) Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. 

b.) Điều chỉnh R = 0,5Ω, hỏi đèn có sáng bình thường hay không? Vì sao?

c.) Phải điều chỉnh R bằng bao nhiêu để đèn sáng với công suất bằng 56,25% công suất định mức? 

Câu 20: (1,0 điểm) Trước đây, đèn huỳnh quang được coi là bóng đèn tiết kiệm điện do có khả năng tiết kiệm hơn so với đèn sợi đốt, tuy nhiên đến hiện nay đèn LED đã hoàn toàn vượt trội so với mẫu đèn huỳnh quang ngày đó kể cả về lượng quang thông cũng như chất lượng ánh sáng. Dưới đây là bảng thông số tham khảo của 3 loại đèn này. 

	Loại đèn
	Đèn sợi đốt (dây tóc)
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	Đèn huỳnh quang

[image: image32.jpg]



	Đèn LED

[image: image33.jpg]




	Tuổi thọ trung bình
	1.200 giờ

	10.000 giờ
	50.000 giờ

	Công suất tiêu thụ
	60W
	40W
	20W

	Giá tiền trung bình/cái
	10.000 đồng
	40.000 đồng
	280.000 đồng

	Giá điện trung bình/kWh
	1.800 đồng
	1.800 đồng
	1.800 đồng


Sử dụng các thông tin trên đây, em hãy trả lời các ý sau? 

a.) Điện năng tiêu thụ trung bình của 1 bóng đèn dây tóc trong quá trình từ khi bắt đầu sử dụng cho đến hết tuổi thọ của đèn là bao nhiêu? 

b.) Em hãy chứng minh dùng đèn LED tiết kiệm chi phí hơn dùng đèn huỳnh quang. (Gợi ý: Chi phí sử dụng bằng tổng chi phí mua bóng và chi phí trả tiền điện).
-----------------------------------------------
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A. TRẮC NGHIỆM (16 Câu – 4 Điểm)
Câu 1: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động 
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, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch là
A. 
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Câu 2: Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ:
A. giảm 2 lần.
B. tăng 2 lần.
C. không đổi.
D. tăng 4 lần.
Câu 3: Bản chất dòng điện trong kim loại là:
A. dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do ngược chiều điện trường.
B. dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do cùng chiều điện trường.
C. dòng chuyển dời có hướng của các ion tự do cùng chiều điện trường.
D. dòng chuyển dời có hướng của các ion tự do ngược chiều điện trường.
Câu 4:  Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường đặc trưng cho:
A. khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q.
B. khả năng tác dụng lực của điện trường lên điện tích q đứng yên.
C. khả năng tác dụng lực của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q.
D. khả năng sinh công của điện trường lên điện tích q đứng yên.
Câu 5: Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch
A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn
B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn
C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn
D. tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch
Câu 6: Đơn vị đo cường độ dòng điện là
A. Ampe (
[image: image39.wmf]A

)
B. Oát (
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)
C. Niutơn (
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)
D. Jun (
[image: image42.wmf]J

)
Câu 7: Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
B. Nguyên tử nhận thêm electron sẽ trở thành ion dương.
C. Vật nhiễm điện âm khi chỉ số electron mà nó chứa lớn hơn số proton.
D. Nguyên tử bị mất electron sẽ trở thành ion dương.
Câu 8: Công của lực điện không phụ thuộc vào
A. hình dạng của đường đi.
B. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
C. cường độ của điện trường.
D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
Câu 9: Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì lực tương tác giữa hai điện tích được xác định bởi biểu thức nào sau đây?
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Câu 10: Khi ghép n nguồn điện giống nhau nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động 
[image: image47.wmf]E

 và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là
A. 
[image: image48.wmf]E

 và nr.
B. 
[image: image49.wmf]n
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và  r/n.
C. 
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 và r/n.
D. 
[image: image51.wmf]n
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và nr.
Câu 11: Điều kiện tác động làm xuất hiện cặp electron-lỗ trống trong chất bán dẫn là
A. âm thanh
B. ánh sáng thích hợp
C. siêu âm
D. độ ẩm của môi trường
Câu 12: Công thức của định luật Faraday khi tính khối lượng của chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân là
A. 
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Câu 13: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của
A. các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
B. các electron và hạt nhân mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
C. các electron và ion sinh ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
D. các electron mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
Câu 14: Công thức tính điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch là:
A. 
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Câu 15: Véc tơ cường độ điện trường 
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  do một điện tích điểm Q > 0 gây ra thì:
A. tại mỗi điểm xác định trong điện trường thì độ lớn 
[image: image61.wmf]E
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thay đổi theo thời gian.
B. luôn hướng xa Q.
C. tại mọi điểm trong điện trường thì độ lớn 
[image: image62.wmf]E
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là hằng số.
D. luôn hướng về Q.
Câu 16: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.
D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.
B. TỰ LUẬN (4 Câu – 6 Điểm)

Câu 17: (2,0 điểm)
a.) Hai điện tích q1 = 2.10–6 C , q2 = – 2.10–6 C đặt tại hai điểm A và B trong không khí. Lực tương tác điện giữa chúng là 0,4N. Xác định khoảng cách AB. 

b.) Một điện tích thử q đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực điện tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10–4 N. Hỏi độ lớn của điện tích đó là bao nhiêu? 

Câu 18: (1,0 điểm) Một điện tích điểm di chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường 1000V/m, đi được một khoảng từ M đến N dài 5cm. Lực điện trường thực hiện được công 15.10–5J. Tính hiệu điện thế giữa 2 điểm MN và độ lớn của điện tích q đó.

Câu 19: (2,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 2 pin giống nhau được mắc song song, mỗi pin có 
[image: image63.wmf]9
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và r = 2Ω. Mạch ngoài gồm là đèn có ghi (6V - 12W) và R là biến trở có thể thay đổi được. Tính: 

a.) Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. 

b.) Điều chỉnh R = 0,5Ω, hỏi đèn có sáng bình thường hay không? Vì sao?

c.) Phải điều chỉnh R bằng bao nhiêu để đèn sáng với công suất bằng 56,25% công suất định mức? 

Câu 20: (1,0 điểm) Trước đây, đèn huỳnh quang được coi là bóng đèn tiết kiệm điện do có khả năng tiết kiệm hơn so với đèn sợi đốt, tuy nhiên đến hiện nay đèn LED đã hoàn toàn vượt trội so với mẫu đèn huỳnh quang ngày đó kể cả về lượng quang thông cũng như chất lượng ánh sáng. Dưới đây là bảng thông số tham khảo của 3 loại đèn này. 

	Loại đèn
	Đèn sợi đốt (dây tóc)
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	Đèn huỳnh quang

[image: image65.jpg]



	Đèn LED
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	Tuổi thọ trung bình
	1.200 giờ

	10.000 giờ
	50.000 giờ

	Công suất tiêu thụ
	60W
	40W
	20W

	Giá tiền trung bình/cái
	10.000 đồng
	40.000 đồng
	280.000 đồng

	Giá điện trung bình/kWh
	1.800 đồng
	1.800 đồng
	1.800 đồng


Sử dụng các thông tin trên đây, em hãy trả lời các ý sau? 

a.) Điện năng tiêu thụ trung bình của 1 bóng đèn dây tóc trong quá trình từ khi bắt đầu sử dụng cho đến hết tuổi thọ của đèn là bao nhiêu? 

b.) Em hãy chứng minh dùng đèn LED tiết kiệm chi phí hơn dùng đèn huỳnh quang. (Gợi ý: Chi phí sử dụng bằng tổng chi phí mua bóng và chi phí trả tiền điện).
-----------------------------------------------

--------------------- HẾT --------------------

Trường TH, THCS và THPT 
                                             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (2022 - 2023)
      TRƯƠNG VĨNH KÝ


                
            Môn: VẬT LÍ – Khối: 11






 
      
            Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề gồm 03 trang)

(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ và tên học sinh: ...................................................................................................... Lớp: ......................... 

Số báo danh: .................................. Chữ ký học sinh: ................................................. Ngày: …. / 12 / 2022

A. TRẮC NGHIỆM (16 Câu – 4 Điểm)
Câu 1: Bản chất dòng điện trong kim loại là:
A. dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do cùng chiều điện trường.
B. dòng chuyển dời có hướng của các ion tự do cùng chiều điện trường.
C. dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do ngược chiều điện trường.
D. dòng chuyển dời có hướng của các ion tự do ngược chiều điện trường.
Câu 2: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
B. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.
C. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.
Câu 3: Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì lực tương tác giữa hai điện tích được xác định bởi biểu thức nào sau đây?
A. 
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Câu 4: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động 
[image: image71.wmf]E

, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch là
A. 
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Câu 5: Công của lực điện không phụ thuộc vào
A. hình dạng của đường đi.
B. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
C. cường độ của điện trường.
D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
Câu 6:  Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường đặc trưng cho:
A. khả năng sinh công của điện trường lên điện tích q đứng yên.
B. khả năng tác dụng lực của điện trường lên điện tích q đứng yên.
C. khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q.
D. khả năng tác dụng lực của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q.
Câu 7: Công thức tính điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch là:
A. 
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Câu 8: Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
B. Nguyên tử bị mất electron sẽ trở thành ion dương.
C. Nguyên tử nhận thêm electron sẽ trở thành ion dương.
D. Vật nhiễm điện âm khi chỉ số electron mà nó chứa lớn hơn số proton.
Câu 9: Khi ghép n nguồn điện giống nhau nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động 
[image: image80.wmf]E

 và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là
A. 
[image: image81.wmf]E

 và nr.
B. 
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C. 
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 và r/n.
D. 
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Câu 10: Điều kiện tác động làm xuất hiện cặp electron-lỗ trống trong chất bán dẫn là
A. âm thanh
B. ánh sáng thích hợp
C. siêu âm
D. độ ẩm của môi trường
Câu 11: Công thức của định luật Faraday khi tính khối lượng của chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân là
A. 
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Câu 12: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của
A. các electron và ion sinh ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
B. các electron và hạt nhân mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
C. các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
D. các electron mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
Câu 13: Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ:
A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. không đổi.
D. giảm 2 lần.
Câu 14: Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch
A. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn
B. tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch
C. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn
D. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn
Câu 15: Đơn vị đo cường độ dòng điện là
A. Ampe (
[image: image89.wmf]A

)
B. Oát (
[image: image90.wmf]W

)
C. Niutơn (
[image: image91.wmf]N

)
D. Jun (
[image: image92.wmf]J

)
Câu 16: Véc tơ cường độ điện trường 
[image: image93.wmf]E
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  do một điện tích điểm Q > 0 gây ra thì:
A. luôn hướng về Q.
B. tại mọi điểm trong điện trường thì độ lớn 
[image: image94.wmf]E
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là hằng số.
C. tại mỗi điểm xác định trong điện trường thì độ lớn 
[image: image95.wmf]E
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thay đổi theo thời gian.
D. luôn hướng xa Q.
B. TỰ LUẬN (4 Câu – 6 Điểm)

Câu 17: (2,0 điểm)
a.) Hai điện tích q1 = 2.10–6 C , q2 = – 2.10–6 C đặt tại hai điểm A và B trong không khí. Lực tương tác điện giữa chúng là 0,4N. Xác định khoảng cách AB. 

b.) Một điện tích thử q đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực điện tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10–4 N. Hỏi độ lớn của điện tích đó là bao nhiêu? 

Câu 18: (1,0 điểm) Một điện tích điểm di chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường 1000V/m, đi được một khoảng từ M đến N dài 5cm. Lực điện trường thực hiện được công 15.10–5J. Tính hiệu điện thế giữa 2 điểm MN và độ lớn của điện tích q đó.

Câu 19: (2,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 2 pin giống nhau được mắc song song, mỗi pin có 
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và r = 2Ω. Mạch ngoài gồm là đèn có ghi (6V - 12W) và R là biến trở có thể thay đổi được. Tính: 

a.) Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. 

b.) Điều chỉnh R = 0,5Ω, hỏi đèn có sáng bình thường hay không? Vì sao?

c.) Phải điều chỉnh R bằng bao nhiêu để đèn sáng với công suất bằng 56,25% công suất định mức? 

Câu 20: (1,0 điểm) Trước đây, đèn huỳnh quang được coi là bóng đèn tiết kiệm điện do có khả năng tiết kiệm hơn so với đèn sợi đốt, tuy nhiên đến hiện nay đèn LED đã hoàn toàn vượt trội so với mẫu đèn huỳnh quang ngày đó kể cả về lượng quang thông cũng như chất lượng ánh sáng. Dưới đây là bảng thông số tham khảo của 3 loại đèn này. 

	Loại đèn
	Đèn sợi đốt (dây tóc)
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	Đèn huỳnh quang
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	Đèn LED
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	Tuổi thọ trung bình
	1.200 giờ

	10.000 giờ
	50.000 giờ

	Công suất tiêu thụ
	60W
	40W
	20W

	Giá tiền trung bình/cái
	10.000 đồng
	40.000 đồng
	280.000 đồng

	Giá điện trung bình/kWh
	1.800 đồng
	1.800 đồng
	1.800 đồng


Sử dụng các thông tin trên đây, em hãy trả lời các ý sau? 

a.) Điện năng tiêu thụ trung bình của 1 bóng đèn dây tóc trong quá trình từ khi bắt đầu sử dụng cho đến hết tuổi thọ của đèn là bao nhiêu? 

b.) Em hãy chứng minh dùng đèn LED tiết kiệm chi phí hơn dùng đèn huỳnh quang. (Gợi ý: Chi phí sử dụng bằng tổng chi phí mua bóng và chi phí trả tiền điện).
-----------------------------------------------

--------------------- HẾT --------------------

Trường TH, THCS và THPT 
                                             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (2022 - 2023)
      TRƯƠNG VĨNH KÝ


                
            Môn: VẬT LÍ – Khối: 11






 
      
            Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề gồm 03 trang)

(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ và tên học sinh: ...................................................................................................... Lớp: ......................... 

Số báo danh: .................................. Chữ ký học sinh: ................................................. Ngày: …. / 12 / 2022

A. TRẮC NGHIỆM (16 Câu – 4 Điểm)
Câu 1: Công của lực điện không phụ thuộc vào
A. hình dạng của đường đi.
B. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
C. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
D. cường độ của điện trường.
Câu 2: Bản chất dòng điện trong kim loại là:
A. dòng chuyển dời có hướng của các ion tự do ngược chiều điện trường.
B. dòng chuyển dời có hướng của các ion tự do cùng chiều điện trường.
C. dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do ngược chiều điện trường.
D. dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do cùng chiều điện trường.
Câu 3: Điều kiện tác động làm xuất hiện cặp electron-lỗ trống trong chất bán dẫn là
A. ánh sáng thích hợp
B. độ ẩm của môi trường
C. siêu âm
D. âm thanh
Câu 4: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
A. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.
B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
C. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.
Câu 5:  Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường đặc trưng cho:
A. khả năng sinh công của điện trường lên điện tích q đứng yên.
B. khả năng tác dụng lực của điện trường lên điện tích q đứng yên.
C. khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q.
D. khả năng tác dụng lực của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q.
Câu 6: Công thức tính điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch là:
A. 
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Câu 7: Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
B. Nguyên tử bị mất electron sẽ trở thành ion dương.
C. Nguyên tử nhận thêm electron sẽ trở thành ion dương.
D. Vật nhiễm điện âm khi chỉ số electron mà nó chứa lớn hơn số proton.
Câu 8: Khi ghép n nguồn điện giống nhau nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động 
[image: image104.wmf]E

 và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là
A. 
[image: image105.wmf]E

 và nr.
B. 
[image: image106.wmf]n

E

và  r/n.
C. 
[image: image107.wmf]E

 và r/n.
D. 
[image: image108.wmf]n
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Câu 9: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của
A. các electron mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
B. các electron và ion sinh ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
C. các electron và hạt nhân mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
D. các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
Câu 10: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động 
[image: image109.wmf]E

, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch là
A. 
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Câu 11: Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì lực tương tác giữa hai điện tích được xác định bởi biểu thức nào sau đây?
A. 
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Câu 12: Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ:
A. giảm 2 lần.
B. tăng 2 lần.
C. không đổi.
D. tăng 4 lần.
Câu 13: Công thức của định luật Faraday khi tính khối lượng của chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân là
A. 
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Câu 14: Đơn vị đo cường độ dòng điện là
A. Ampe (
[image: image122.wmf]A

)
B. Oát (
[image: image123.wmf]W

)
C. Niutơn (
[image: image124.wmf]N

)
D. Jun (
[image: image125.wmf]J

)
Câu 15: Véc tơ cường độ điện trường 
[image: image126.wmf]E

uur

  do một điện tích điểm Q > 0 gây ra thì:
A. luôn hướng về Q.
B. tại mọi điểm trong điện trường thì độ lớn 
[image: image127.wmf]E
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là hằng số.
C. tại mỗi điểm xác định trong điện trường thì độ lớn 
[image: image128.wmf]E
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thay đổi theo thời gian.
D. luôn hướng xa Q.
Câu 16: Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch
A. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn
B. tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch
C. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn
D. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn
B. TỰ LUẬN (4 Câu – 6 Điểm)

Câu 17: (2,0 điểm)
a.) Hai điện tích q1 = 2.10–6 C , q2 = – 2.10–6 C đặt tại hai điểm A và B trong không khí. Lực tương tác điện giữa chúng là 0,4N. Xác định khoảng cách AB. 

b.) Một điện tích thử q đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực điện tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10–4 N. Hỏi độ lớn của điện tích đó là bao nhiêu? 

Câu 18: (1,0 điểm) Một điện tích điểm di chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường 1000V/m, đi được một khoảng từ M đến N dài 5cm. Lực điện trường thực hiện được công 15.10–5J. Tính hiệu điện thế giữa 2 điểm MN và độ lớn của điện tích q đó.

Câu 19: (2,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 2 pin giống nhau được mắc song song, mỗi pin có 
[image: image129.wmf]9
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và r = 2Ω. Mạch ngoài gồm là đèn có ghi (6V - 12W) và R là biến trở có thể thay đổi được. Tính: 

a.) Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. 

b.) Điều chỉnh R = 0,5Ω, hỏi đèn có sáng bình thường hay không? Vì sao?

c.) Phải điều chỉnh R bằng bao nhiêu để đèn sáng với công suất bằng 56,25% công suất định mức? 

Câu 20: (1,0 điểm) Trước đây, đèn huỳnh quang được coi là bóng đèn tiết kiệm điện do có khả năng tiết kiệm hơn so với đèn sợi đốt, tuy nhiên đến hiện nay đèn LED đã hoàn toàn vượt trội so với mẫu đèn huỳnh quang ngày đó kể cả về lượng quang thông cũng như chất lượng ánh sáng. Dưới đây là bảng thông số tham khảo của 3 loại đèn này. 

	Loại đèn
	Đèn sợi đốt (dây tóc)

[image: image130.png]



	Đèn huỳnh quang

[image: image131.jpg]



	Đèn LED

[image: image132.jpg]




	Tuổi thọ trung bình
	1.200 giờ

	10.000 giờ
	50.000 giờ

	Công suất tiêu thụ
	60W
	40W
	20W

	Giá tiền trung bình/cái
	10.000 đồng
	40.000 đồng
	280.000 đồng

	Giá điện trung bình/kWh
	1.800 đồng
	1.800 đồng
	1.800 đồng


Sử dụng các thông tin trên đây, em hãy trả lời các ý sau? 

a.) Điện năng tiêu thụ trung bình của 1 bóng đèn dây tóc trong quá trình từ khi bắt đầu sử dụng cho đến hết tuổi thọ của đèn là bao nhiêu? 

b.) Em hãy chứng minh dùng đèn LED tiết kiệm chi phí hơn dùng đèn huỳnh quang. (Gợi ý: Chi phí sử dụng bằng tổng chi phí mua bóng và chi phí trả tiền điện).
-----------------------------------------------

--------------------- HẾT --------------------
ĐÁP ÁN
Mã đề: 121
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Câu 17. (2,0 điểm)
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Câu 18. (1,0 điểm)

U = Ed = 50 V          

(0,25đ x2)
q =A/U = 3.10-6 C    

(0,25đ x2)

Câu 19. (2,0 điểm)

a) E b= E  = 9V      
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(  Uđ = 6V = Uđm đèn sáng bình thường (0,25đ)
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Câu 20. (1,0 điểm)

a) A = P.t = 259,2.106J = 72kWh   (0,25đx2)   
b) Xét chi phí cần thiết để sử dụng trong thời gian 50.000 giờ (1 đèn Led - 5 đèn huỳnh quang) 

Bóng đèn LED:   T1 = 1.800.000 + 280.000 = 2.080.000 đồng

Bóng đèn huỳnh quang: T2 = 3.600.000 + 5 x 40.000 = 3.800.000 đồng

Vì T1 < T2 ( đèn LED tiết kiệm chi phí hơn dùng đèn huỳnh quang
Chú ý:  

- Trong các bài tập tự luận thì HS làm cách khác đúng thì vẫn cho trọn điểm


- Sai 1 lỗi đơn vị thì - 0,25đ  ;    sai từ 2 lỗi đơn vị trở lên thì trừ tối đa - 0,5 đ
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Câu 17. (2,0 điểm)
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Câu 18. (1,0 điểm)

U = Ed = 50 V          

(0,25đ x2)
q =A/U = 3.10-6 C    

(0,25đ x2)

Câu 19. (2,0 điểm)

a) E b= E  = 9V      

(0,25đ)  
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(  Uđ = 6V = Uđm đèn sáng bình thường (0,25đ)
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Câu 20. (1,0 điểm)

a) A = P.t = 259,2.106J = 72kWh   (0,25đx2)   
b) Xét chi phí cần thiết để sử dụng trong thời gian 50.000 giờ (1 đèn Led - 5 đèn huỳnh quang) 

Bóng đèn LED:   T1 = 1.800.000 + 280.000 = 2.080.000 đồng

Bóng đèn huỳnh quang: T2 = 3.600.000 + 5 x 40.000 = 3.800.000 đồng

Vì T1 < T2 ( đèn LED tiết kiệm chi phí hơn dùng đèn huỳnh quang
Chú ý:  

- Trong các bài tập tự luận thì HS làm cách khác đúng thì vẫn cho trọn điểm


- Sai 1 lỗi đơn vị thì - 0,25đ  ;    sai từ 2 lỗi đơn vị trở lên thì trừ tối đa - 0,5 đ
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Câu 17. (2,0 điểm)
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Câu 18. (1,0 điểm)

U = Ed = 50 V          

(0,25đ x2)
q =A/U = 3.10-6 C    

(0,25đ x2)

Câu 19. (2,0 điểm)

a) E b= E  = 9V      

(0,25đ)  
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(  Uđ = 6V = Uđm đèn sáng bình thường (0,25đ)
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Câu 20. (1,0 điểm)

a) A = P.t = 259,2.106J = 72kWh   (0,25đx2)   
b) Xét chi phí cần thiết để sử dụng trong thời gian 50.000 giờ (1 đèn Led - 5 đèn huỳnh quang) 

Bóng đèn LED:   T1 = 1.800.000 + 280.000 = 2.080.000 đồng

Bóng đèn huỳnh quang: T2 = 3.600.000 + 5 x 40.000 = 3.800.000 đồng

Vì T1 < T2 ( đèn LED tiết kiệm chi phí hơn dùng đèn huỳnh quang
Chú ý:  

- Trong các bài tập tự luận thì HS làm cách khác đúng thì vẫn cho trọn điểm


- Sai 1 lỗi đơn vị thì - 0,25đ  ;    sai từ 2 lỗi đơn vị trở lên thì trừ tối đa - 0,5 đ
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Câu 17. (2,0 điểm)
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Câu 18. (1,0 điểm)

U = Ed = 50 V          

(0,25đ x2)
q =A/U = 3.10-6 C    

(0,25đ x2)

Câu 19. (2,0 điểm)

a) E b= E  = 9V      
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(  Uđ = 6V = Uđm đèn sáng bình thường (0,25đ)
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Câu 20. (1,0 điểm)

a) A = P.t = 259,2.106J = 72kWh   (0,25đx2)   
b) Xét chi phí cần thiết để sử dụng trong thời gian 50.000 giờ (1 đèn Led - 5 đèn huỳnh quang) 

Bóng đèn LED:   T1 = 1.800.000 + 280.000 = 2.080.000 đồng

Bóng đèn huỳnh quang: T2 = 3.600.000 + 5 x 40.000 = 3.800.000 đồng

Vì T1 < T2 ( đèn LED tiết kiệm chi phí hơn dùng đèn huỳnh quang
Chú ý:  

- Trong các bài tập tự luận thì HS làm cách khác đúng thì vẫn cho trọn điểm


- Sai 1 lỗi đơn vị thì - 0,25đ  ;    sai từ 2 lỗi đơn vị trở lên thì trừ tối đa - 0,5 đ
SỞ GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường TH, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký

Tổ Vật Lý

XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - VẬT LÝ LỚP 11 (22-23)
1. Mục đích

Kiểm tra học kỳ 1 (vật lý 11) có căn cứ theo chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh
2. Hình thức kiểm tra
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng thấp; 10% Vận dụng cao.

- Hình thức: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% điểm trắc nghiệm, 60% điểm tự luận).  

Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm -  16 câu   (Nhận biết) 

Phần tự luận: 6,0 điểm  - 4 câu
(Thông hiểu: 3,0  điểm; Vận dụng thấp 2,0 điểm; Vận dụng cao 1,0 điểm).
- Thời gian làm bài kiểm tra 45 phút
3. Nội dung kiểm tra 


Chương 1. ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG.


Chương 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI.     

           Chương 3: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG.

4. Xây dựng ma trận

	TT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ 

KIẾN THỨC, 

KĨ NĂNG
	SỐ CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	  Tổng

 số câu
	Tổng 

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	

	
	
	
	Ch TN
	Thời 

gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	 Thời   

 gian

 phút
	Tỉ

  lệ

 % điểm

	 

1

  

 
	 

 

Điện tích. Điện trường.
 
	1.1. Điện tích. Định luật Cu-lông.
	1
	0,75ph
	 
	 
	
	
	 1/2
	3ph
	
	
	
	
	  
	
	
	
	1
	1/2
	3,75
	12,5%

	
	
	1.2. Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích.
	1 
	0,75ph
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	1
	
	0,75
	2,5%

	
	
	1.3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện.
	2 
	1,5ph
	
	
	 
	
	 1/2
	3ph 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 2
	1/2
	4,5
	15%

	
	
	1.4. Công của lực điện. 
	1
	0,75ph
	
	
	
	
	1/2
	3ph 
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1/2 
	3,75
	7,5%

	
	
	1.5. Điện thế. Hiệu điện thế.
	1
	0,75ph
	
	
	
	
	1/2
	3ph 
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1/2
	3,75
	7,5%

	
	
	1.6.Tụ điện.
	1
	0,75ph
	
	
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	1
	  
	0,75
	2,5%

	2
	Dòng điện không đổi.
	2.1.Dòng điện không đổi. Nguồn điện.
	1
	0,75ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,75
	2,5%

	
	
	2.2. Điện năng. Công suất điện.
	1
	0,75ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/2
	6ph
	1
	1/2
	6,75
	7,5%

	
	
	2.3. Định luật Ôm đối với toàn mạch.
	2
	1,5ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/2
	4,5ph
	
	
	
	
	2
	1/2
	6
	15%

	
	
	2.4. Ghép các nguồn thành bộ.
	1
	0,75ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/2
	4,5ph
	
	 
	
	
	1
	1/2
	5,25
	12,5%

	3
	Dòng điện trong các môi trường.


	3.1. Dòng điện trong kim 
loại.
	1
	0,75ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,75
	2,5%

	
	
	3.2. Dòng điện trong chất điện phân.
	1
	0,75ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/2
	6ph
	1
	1/2
	6,75
	7,5%

	
	
	3.3. Dòng điện trong chất khí.
	1
	0,75ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,75
	2,5%

	
	
	3.4. Dòng điện trong chất bán dẫn.
	1
	0,75ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,75
	2,5%

	Tổng 
	16
	12ph
	
	
	
	
	2
	12ph
	
	
	1
	9ph
	
	
	1
	12ph
	16
	4
	45
	100

	Tỉ lệ % điểm
	50%
	30%
	10%
	10%
	 
	 
	 
	

	Tổng điểm 
	5 điểm
	3 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	 
	 
	 
	


5. Xây dựng bản đặc tả
	TT
	Nội dung

kiến thức
	Đơn vị kiến thức,

kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Điện tích. Điện trường.

	1.1. Điện tích. Định luật Cu-lông.
	Nhận biết:
- Phát biểu được định luật Cu-lông.
- Viết biểu thức định luật Cu-lông, chú thích các đại lượng và đơn vị.
Thông hiểu:
Nêu được các mối liên hệ giữa lực, điện tích và khoảng cách.

Vận dụng:
Giải được những bài toán đơn giản áp dụng định luật Cu-lông.

	1
	1/2
	
	

	
	
	1.2. Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích.
	Nhận biết:
- Nêu được các nội dung chính của thuyết êlectron.
- Nêu được Định luật bảo toàn điện tích.

	1
	
	
	

	
	
	1.3. Điện trường vàcường độ điện trường. Đường sức điện.
	Nhận biết:
- Nêu được điện trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì.

- Phát biểu được định nghĩa cường độ điện trường.

-Viết biểu thức cường độ điện trường.
Thông hiểu:
- Nêu được các mối liên hệ giữa cường độ điện trường, lực, điện tích, khoảng cách.
-Vẽ được véctơ lực và  véctơ cường độ điện trường.
Vận dụng:
Giải được những bài toán đơn giản áp dụng công thứccường độ điện trường.
Vận dụng cao:
Giải được những bài toán tổng hợp véc tơ cường độ điện trường tại một điểm.


	1
	1/2
	
	

	
	
	1.4. Công của lực điện.
	Nhận biết:
- Nêu công của lực điện.
- Khái niệm thế năng.
- Công thức công của lực điện.
Thông hiểu:
Nêu được các mối liên hệ giữa công A,q, E, d.
	1
	1/2
	
	

	
	
	1.5. Điện thế. Hiệu điện thế.
	Nhận biết:
- Định nghĩa điện thế, hiệu điện thế.
- Viết biểu thức điện thế, hiệu điện thế.
-Đơn vị đo các đại lượng.
Thông hiểu:
-Nêu được các mối liên hệ giữa công A, V, q, U.
-Đổi đơn vị.

	1
	1/2
	
	

	
	
	1.6.Tụ điện.
	Nhận biết:
- Định nghĩa điện dung của tụ điện.
- Viết biểu thức điện dung.
Thông hiểu:
- Nêu được các mối liên hệ giữa C,U,Q.

- Đổi đơn vị µF, nF, pF.

	1
	
	
	

	2
	Dòng điện không đổi.
	2.1.Dòng điện không đổi. Nguồn điện.
	Nhận biết:
- Khái niệm cường độ dòng điện và dòng điện không đổi.
- Định nghĩa suất điện động của nguồn.
- Viết biểu thức cường độ dòng điện, suất điện động của nguồn.
Thông hiểu:
- Nêu được các mối liên hệ giữa I, q, t.

- Nêu được các mối liên hệ giữa suất điện động của nguồn E, A, q.

	1
	
	
	

	
	
	2.2 Điện năng. Công suất điện.
	Nhận biết:
-Khái niệm điện năng, Công suất điện.

-Định luật Jun-Lenxơ.
- Công, công suất của nguồn điện.
- Viết biểu thức P,A,Q, Png , Ang  ...
Thông hiểu:
- Nêu được các mối liên hệ giữa các đại lượng trong các công thức P,A,Q, Png , Ang  .

- Đơn vị đo các đại lượng và đổi đơn vị.
Vận dụng: 
 Vận dụng được công thức P,A,Q, Png , Ang  trong các bài tập.

	2
	
	
	1/2

	
	
	2.3. Định luật Ôm đối với toàn mạch.
	Nhận biết: 
- Phát biểu được định luật Ôm đối với toàn mạch. 
Thông hiểu: 
- Hiểu được định luật Ôm đối với toàn mạch. 
- Hiểu được suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng 
tổng các độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong. 
- Hiểu được: cường độ dòng điện đạt giá trị lớn nhất khi điện 
trở mạch ngoài không đáng kể (RN» 0) . Khi đó ta nói rằng nguồn điện bị đoản mạch.
Vận dụng: 
- Vận dụng được hệ thức 
[image: image177.wmf]r
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hoặc U = ξ – Ir để giải 
các bài tập đối với toàn mạch. 
Vận dụng cao: 
- Vận dụng được hệ thức
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 hoặc U = ξ – Ir để giải các bài tập đối với toàn mạch, trong đó mạch ngoài gồm nhiều nhất là ba điện trở.
	2
	
	1/2
	

	
	
	2.4. Ghép các nguồn thành bộ.
	Nhận biết: 
- Viết được công thức tính suất điện động và điện trở trong 
của bộ nguồn mắc (ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song

Vận dụng cao: 
- Nhận ra được trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối 
tiếp hoặc mắc song song. Tính được suất điện động và điện 
trở trong của các loại bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song 
song trong mạch điện (gồm 2 nguồn, 2 điện trở ngoài). Tính I, U…
	1
	
	1/2
	

	3
	Dòng điện trong các môi trường.


	3.1. Dòng điện trong kim 
loại.
	Nhận biết: 

- Nêu được bản chất của dòng điện trong kim loại. 
- Nêu được công thức điện trở suất của kim loại tăng theo 
nhiệt độ.
- Nêu được hiện tượng nhiệt điện là gì. 
- Nêu được hiện tượng siêu dẫn là gì. 
- Nêu được cặp nhiệt điện được ứng dụng trong chế tạo dụng cụ đo nhiệt độ.

	1
	
	
	

	
	
	3.2. Dòng điện trong chất điện phân.
	Nhận biết: 
- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân. 
- Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về điện phân và viết được 
hệ thức của định luật này. 
- Nêu được một số ứng dụng của hiện tượng điện phân: điều 
chế hoá chất; luyện kim; mạ điện. 
- Nêu được định luật Fa-ra-đây thứ nhất. 
- Nêu được định luật Fa-ra-đây thứ hai.

Thông hiểu:

 -Trong công thức định luật Fa-ra-đây thứ nhất: m = kq, tính được một đại lượng khi biết hai đại lượng còn lại. 
- Trong công thức định luật Fa-ra-đây, tính được 
một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại. 
Vận dụng cao: 
- Vận dụng các định luật Fa-ra-đây để giải được các bài tập về hiện tượng điện phân trong đoạn mạch gồm: 1 nguồn điện, tối đa 3 điện trở ngoài kể cả điện trở bình điện phân.


	1
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	3.3. Dòng điện trong chất khí.
	Nhận biết: 
- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí
	1
	
	
	

	
	
	3.4. Dòng điện trong chất bán dẫn.
	Nhận biết: 
- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn. 

	1
	
	
	

	TỔNG
	
	16
	2
	1
	1


PHẦN TRẮC NGHIỆM: 16 CÂU

Thầy cô chọn những câu trắc nghiệm đơn giản, dễ nhận biết, kiến thức trọng tâm của bài.

PHẦN TỰ LUẬN:   4 CÂU   (trong 4 câu này thầy cô lựa chọn 1 câu để làm câu có nội dung liên quan đến thực tiễn cuộc sống) 
THÔNG HIỂU
Câu 1(2đ): a. áp dụng CT:     
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    hoặc   [image: image183.png]a1



(không tổng hợp vectơ E, F)
Câu 2(1đ): áp dụng CT:    [image: image185.png]



;    U = E.d
VẬN DỤNG
Câu 3(2đ): Định luật Ohm và ghép nguồn (tối đa 2nguồn)

VẬN DỤNG CAO  

Câu 4(1đ):   Điện năng, công suất, dòng điện trong chất điện phân…
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